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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

CƠ SỞ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM SÚ (Penaeus monodon) -  ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỆ SINH THÚ Y, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ  AN TOÀN THỰC PHẨM

National technical regulation on commercial black tiger shrimp culture farm - Conditions for veterinary hygiene, environmental protection and food Safety 
I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh   

Quy chuẩn này quy định những điều kiện bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi thương phẩm tôm Sú (Penaeus monodon)  theo hình thức bán thâm canh và thâm canh.
1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nuôi thương phẩm tôm Sú (Penaeus monodon) theo hình thức bán thâm canh và thâm canh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ trong Quy chuẩn này được hiểu như sau : 

1.3.1. Điều kiện vệ sinh thú y: là những quy định về địa điểm xây dựng, cơ sở hạ tầng, hoạt động nuôi trồng và trang thiết bị đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tôm nuôi 

1.3.2. Điều kiện bảo vệ môi trường: là những quy định về địa điểm xây dựng; cơ sở hạ tầng; hoạt động nuôi trồng; nước thải, chất thải không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

1.3.3.  Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: là những quy định về hoạt động nuôi trồng nhằm bảo đảm thực phẩm không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Địa điểm xây dựng  

2.1.1. Nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm Sú của địa phương hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2.1.2. Đảm  bảo thuận tiện việc cấp và thoát nước cho ao nuôi.  

2.1.3. Có nguồn điện ổn định và giao thông thuận tiện. 

2.1.2. Không bị ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt và chất thải từ hoạt động của các ngành kinh tế khác. 

2.2. Cơ sở hạ tầng 

2.2.1. Ao nuôi 

2.2.1.4. Hình dạng ao: Hình vuông, hình tròn hoặc hình chữ nhật dễ dàng cho việc cải tạo đáy, siphon chất thải trong quá trình nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng và thu hoạch tôm  thương phẩm.

2.2.1.1. Có diện tích tối thiểu từ 2.000 m2.  

2.2.1.2. Độ sâu từ đáy ao đến mặt bờ từ  1,8  – 2,2 m.

2.2.1.3. Độ sâu mực nước từ 1,3 – 1,7  m 

2.2.1.5. Đáy và bờ ao được đầm nén, gia cố chắc chắn đảm bảo không bị rò rỉ, sạt lở và xói mòn. 

2.2.1.6. Có cống cấp và thoát nước riêng biệt

2.2.1.7. Giữa các ao nuôi không có cống thông.  

2.2.2. Ao chứa/lắng
2.2.2.1. Có diện tích từ 15 - 20% tổng diện tích ao nuôi

2.2.2.2. Đáy và bờ ao được đầm nén, gia cố chắc chắn đảm bảo không bị rò rỉ, sạt lở và xói mòn. 

2.2.3. Ao xử lý nước thải

2.2.3.1. Đặt ở vị trí thuận lợi cho việc tiếp nhận nguồn xả, thải từ các ao nuôi. Cách khu vực ao nuôi, ao chứa/lắng và ao nuôi của hộ nuôi liền kề ít nhất 50m. 
2.2.3.2. Có diện tích từ 10 – 15% tổng diện tích ao nuôi

2.2.3.3. Đáy và bờ ao được đầm nén, gia cố chắc chắn đảm bảo không bị rò rỉ, sạt lở và xói mòn. 

2.2.4. Kênh/mương cấp và thoát nước 

Có kênh, mương cấp nước và thoát nước riêng biệt, được gia cốchắc chắn, không rò rỉ, thẩm lậu. 

2.2.5. Khu xử lý bùn thải  

2.2.5.2. Khu vực chứa bùn thải có bờ ngăn, không để thoát ra môi trường xung quanh và không nằm liền kề ao nuôi. 
2.2.5.1. Có diện tích từ 5 - 10% tổng diện tích ao nuôi

2.2.6. Khu vực chứa nguyên vật liệu  

2.2.6.1. Có mái che, khô ráo, thông thoáng. Được ngăn riêng biệt từng ô cho từng loại nguyên vật liệu. 
2.2.6.2. Thức ăn, ngư cụ, thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản được đặt trên kệ. Kệ đặt cách xa tường nhà ít nhất 0,3m và cách nền nhà ít nhất 0,3 m;  Có biện pháp ngăn chặn chuột và côn trùng xâm hại. 

2.2.6.3. Khu vực chứa xăng dầu phải bố trí cách biệt ao nuôi, nguồn nước cấp, đảm bảo không rò rỉ ra khu vực xung quanh

2.2.6.4. Được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định. 

2.2.7. Nhà vệ sinh:

2.2.7.1. Được đặt cách xa ao nuôi và ao chứa/lắng. Có lối đi riêng không đi ngang qua khu vực nuôi tôm.

2.2.7.2. Có vòi nước rửa tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh.

2.2.7.3. Bể phốt phải đảm bảo không rò rỉ nước ra môi trường xung quanh. 

2.2.7.3. Cung cấp đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay

2.3. Quy định về hoạt động nuôi tôm Sú 

2.3.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.3.1.1. Trước khi thả giống, cơ sở phải cải tạo ao. Thời gian gián đoạn giữa 2 vụ nuôi tối thiểu 01 tháng

2.3.1.2. Nước cấp vào ao nuôi, ao chứa/lắng phải qua lưới lọc để ngăn chặn sinh vật địch hại. Chất lượng nước cấp cho ao nuôi tôm đảm bảo giá trị tối ưu của các thông số được quy định tại Bảng 1 - phụ lục 1. 

2.3.2. Giống thả nuôi 

2.3.2.1. Giống thả nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra chất lượng (có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc kiểm tra chất lượng của cơ quan có thẩm quyền).

2.3.2.2. Cỡ giống thả nuôi: tối thiểu Postlarvae 15 (PL15)  . 

2.3.2.3. Mật độ giống thả: Nuôi thâm canh 15-20 con/m2; nuôi bán thâm canh 8-14 con/m2  

2.3.2.4. Thả giống đúng mùa vụ theo quy định của cơ quan quản lý.

2.3.3. Thức ăn và cho ăn

2.3.3.1. Thức ăn công nghiệp cho tôm phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc được Tổng cục Thủy sản đồng ý bổ sung vào Danh mục và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Sú

 2.3.3.2. Thức ăn bổ sung phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc được Tổng cục Thủy sản đồng ý bổ sung vào Danh mục 

2.3.3.3. Thức ăn công nghiệp và  thức ăn bổ sung phải có nhãn mác đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa.
2.3.3.4. Thức ăn cho từng cỡ tôm, liều lượng và số lần cho ăn trong ngày thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất . 

2.3.3.5. Không sử dụng thức ăn quá hạn cho tôm nuôi 

2.3.4. Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học:

2.3.4.1. Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng cho việc phòng, trị bệnh, xử lý, cải tạo ao nuôi phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở

2.3.4.2. Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học bao gói phải có nhãn mác đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn.

2.3.4.3. Liều lượng sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học theo hướng dẫn của nhà sản xuất (được ghi trên nhãn) . 

2.3.4.4. Không sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học hết hạn sử dụng.

2.3.5. Môi trường ao nuôi

2.3.5.1. Nguồn nước cấp cần phải diệt tạp trước khi cấp cho ao nuôi và chất lượng nước cấp đảm bảo giá trị tối ưu của các thông số quy định tại bảng 1 - phụ lục 1. 

2.3.5.2. Nước cấp phải đủ độ sâu theo quy định tại mục 2.2.1.3 quy chuẩn này. 

2.3.5.3. Định kỳ kiểm tra một số yếu tố môi trường ao nuôi đảm bảo giá trị tối ưu của các thông số quy định tại bảng 1 - phụ lục 1

2.3.6. Sức khỏe tôm nuôi 

2.3.6.1. Cơ sở nuôi phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hiện hành  về quản lý sức khỏe tôm nuôi.

2.3.6.2. Khi phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường hoặc chết, cơ sở phải báo cáo ngay cho nhân viên thú y xã hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất; đồng thời báo ngay cho các hộ nuôi xung quanh biết để có biện pháp phòng, chống dịch.
2.3.6.3. Không chuyển tôm từ ao này sang ao khác trong thời gian đang có bệnh xảy ra.
2.3.6.4. Không để nước của ao tôm bị bệnh rò rỉ sang ao nuôi khác

2.3.6.5. Trong quá trình nuôi, dụng cụ không được dùng chung giữa ao tôm bị bệnh với các ao tôm khác.

2.3.7. Thu hoạch

2.3.7.1. Khu vực cân, giao tôm không bị ngập nước và đọng nước. Nền được làm bằng vật liệu không thấm, không trơn, dễ làm vệ sinh, khử trùng. Không để nước chảy vào khu ao nuôi. 

2.3.7.2. Dụng cụ chứa tôm phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, không gỉ sét, không bị ăn mòn, có bề mặt nhẵn.

2.3.7.3. Phải tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất trước khi thu hoạch tôm . 

2.3.7.4. Không dùng kháng sinh, hóa chất để bảo quản tôm  sau thu hoạch . 
2.3.7.5. Đối với tôm đã đạt cỡ thương phẩm mà bị bệnh, cần tiến hành thu hoạch ngay. Khi thu hoạch, tuyệt đối không tháo nước để thu tôm. Đối với tôm nhỏ không thể sử dụng để làm thực phẩm thì phải dùng hóa chất tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.

2.4. Dụng cụ, thiết bị phục vụ  sản xuất 

2.4.1. Dụng cụ sau mỗi đợt sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ và phơi khô.

2.4.2. Động cơ và thiết bị sử dụng trong cơ sở đảm bảo không bị rò rỉ xăng, dầu làm ảnh hưởng tới nguồn nước cấp và nước ao nuôi tôm.   

2.4.3. Cơ sở nuôi phải có thiết bị, dụng cụ kiểm tra một số chỉ tiêu môi trường nước : nhiệt độ, pH, NH3, H2S, oxy hòa tan, độ trong, độ mặn, độ kiềm
2.5. Nước thải, chất thải

 2.5.1. Nước từ ao xử lý nước thải chỉ được xả ra môi trường xung quanh khi đã qua xử lý và đảm bảo gia trị tối đa của các thông số quy định  tại bảng 2 – Phụ lục I.

2.5.2. Cơ sở không được xả nước từ ao nuôi tôm bị bệnh ra môi trường xung quanh khi chưa qua xử lý theo quy định . 

2.5.3. Không xả nước thải sinh hoạt vào ao chứa/ao lắng, kênh cấp và ao nuôi.

2.5.4. Các rác thải trong sinh hoạt và vật dụng chứa thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học (bao, túi, chai, lọ...) trong cơ sở nuôi phải được thu gom và  xử lý đúng quy trình trước khi đưa vào các thùng chứa. Các thùng chứa phải có nắp đậy, được làm bằng vật liệu không thấm nước, không bị ăn mòn; đặt ở vị trí thuận tiện đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh.
2.6. Ghi chép hồ sơ

2.6.1. Cơ sở nuôi phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ diễn biến trong suốt quá trình nuôi (từ khâu cải tạo ao đến thu hoạch sản phẩm) bao gồm cả việc mua các vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản. Các biểu mẫu ghi chép quy định tại phụ lục 2.

2.6.2. Thời gian lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 2 năm.

2.7.  Yêu cầu lao động kỹ thuật 

2.7.1.  Mỗi cơ sở nuôi phải có ít nhất một cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo hoặc tập huấn về lĩnh vực nuôi thương phẩm tôm sú . 

2.7.2. Công nhân làm việc tại cơ sở phải được tập huấn về an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; hướng dẫn cách bảo quản và sử dụng thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học cho tôm Sú
2.7.3. Có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

2.7.4. Tất cả lao động làm việc tại cơ sở phải đủ 15 tuổi trở lên và phải có hợp đồng lao động theo quy định.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Cơ sở nuôi chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan chức năng có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương . 

3.2. Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện Quy chuẩn này .

3.3. Căn cứ vào yêu cầu quản lý tại từng thời điểm, Tổng cục thủy sản có trách nhiệm kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3.4. Trong trường hợp các quy chuẩn, Tiêu chuẩn và quy định pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.

PHỤ LỤC 1

Bảng 1. Giá trị tối ưu  của các thông số trong nước ao nuôi tôm Sú

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị tối ưu

	1
	Ôxy hoà tan (DO)
	mg/l
	 > 4

	2
	pH
	
	7,5 ÷ 8,5 (dao động trong ngày không quá 0,5)

	3
	Độ mặn
	%o
	15 - 25

	4
	Độ kiềm
	mg/l
	80 - 120 

	5
	Độ trong
	cm
	30 - 40

	6
	NH3
	mg/l
	< 0,1

	7
	H2S
	mg/l
	< 0,01

	8
	Nhiệt độ
	oC
	28 ÷ 32


Bảng 2. Giá trị cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải

	Số TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị cho phép
	Ghi chú

	1
	pH 
	
	5,5 – 9
	Trích lục
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	2
	BOD5(200C)
	mg/l
	50
	

	3
	COD
	mg/l
	150
	

	4
	Chất rắn lơ lửng 
	mg/l
	100
	

	5
	Clo dư 
	mg/l
	2
	

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10
	

	7
	Coliform
	Vi khuẩn /100ml
	5.000
	


PHỤ LỤC 2

CÁC BIỂU MẪU GHI CHÉP 

1. Thông tin chung về cơ sở nuôi

-  Tên của cơ sở nuôi ……………………….…….…  

-  Họ và tên của chủ cơ sở nuôi ………….……….……………………………………

-  Địa chỉ cơ sở nuôi: ........................................................................................................    

-   Điện thoại liên lạc…………………………

-   Tổng diện tích cơ sở nuôi (m2).………………………………………………………

-   Tổng diện tích mặt nước ao nuôi (m2) ……….………………………………………

-   Đối tượng nuôi. …………………………………………...………………………….

-   Năm sản xuất ……………….…….………  Chu kỳ nuôi …..………………………
2. Các biểu mẫu ghi chép

Biểu 1. Thông tin chung về các ao nuôi.

	TT
	Diện tích
	Mã số ao
	Ngày thả giống
	Mật độ thả
	Cỡ giống

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Biểu 2. Nhật ký theo dõi tình trạng sức khỏe của tôm nuôi: Ao số ………..

	Ngày tháng

năm
	Số lượng tôm
	Tình trạng sức khỏe của tôm
	Thể tích nước cấp (m3)
	Số tôm bị loại thải, chết (con) 
	Cách xử lý

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu 3. Nhập thức ăn công nghiệp

	Ngày tháng

năm
	Loại thức ăn, nhà sản xuất
	Số lượng (kg)
	Tên người/ cửa hàng đại lý bán và địa chỉ
	Ngày sản xuất
	Hạn sử dụng
	Số lô

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 4. Sử dụng thức ăn bổ sung, thuốc/ chất bổ sung trộn với thức ăn

	Ngày tháng

năm
	Loại thức ăn
	Loại thức ăn bổ sung, thuốc/ chất bổ sung
	Tỷ lệ phối trộn
	Khối lượng

thuốc (g)
	Người trộn
	Ao nuôi

 sử dụng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 5. Con giống thả nuôi

	Ngày tháng

năm
	Số lượng (con)
	Cơ sở bán, địa chỉ
	Ngày tuổi giống (ngày)
	Cơ quan kiểm dịch/kiểm tra chất lượng
	Thả tại ao số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 6. Sử dụng thức ăn: Ao số …….

	Ngày tháng

năm
	Loại thức ăn
	Nhà SX
	Khối lượng tôm ước tính (kg)
	Tỷ lệ cho ăn (%)
	Tổng lượng thức ăn cho ăn (kg)
	Lần 1 (kg)
	Lần 2 (kg)
	Lần … (kg)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 7. Nhập thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học

	Ngày tháng

năm
	Tên hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học
	Số lượng (liều, kg, g, gói)
	Tên người/cửa hàng đại lý bán và địa chỉ
	Số lô
	Hạn sử dụng
	Cách bảo quản (tủ lạnh, trong kho)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 8. Sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học

	Ngày tháng

năm
	Mã

số ao
	Nguyên nhân/ triệu chứng
	Kích cỡ  trung bình
	Tổng sinh khối
	Tên thuốc sử dụng
	Liều lượng, cách dùng
	Tên người dùng thuốc
	Kết quả điều trị
	Ngày sớm nhất được thu hoạch
	Tên cán bộ chuyên môn hướng dẫn dùng thuốc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 9. Tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống: Ao số ……..

	Lần kiểm tra
	Ngày tháng

năm kiểm tra
	Mật độ trung bình (con/m2)
	Khối lượng  trung bình (g/con)
	Tốc độ sinh trưởng so với lần kiểm tra trước (%)
	Tỷ lệ sống (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 10. Môi trường nước ao nuôi: Ao số ……..

	 Ngày tháng

năm 
	Oxy hòa tan (mg/l)
	pH
	Độ trong
	Độ mặn (o/ oo)
	H2S (mg/l)
	NH3 (mg/l)
	Độ kiềm (mg/l)
	Nhiệt độ (0C)

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng 
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 11. Xử lý xác tôm chết, chất thải, tiêu huỷ hoá chất, thuốc, chế phẩm sinh học quá hạn sử dụng

	Ngày tháng năm
	Danh mục (xác tôm, rác, chất thải, hoá chất quá hạn sử dụng)
	Số lượng/ khối lượng
	Phương án xử lý
	Tên người xử lý

	
	Tôm bệnh
	
	
	

	
	Tôm chết
	
	
	

	
	Vỏ bao thức ăn
	
	
	

	
	Vỏ chai đựng hóa chất
	
	
	

	
	Các loại rác, chất thải sinh hoạt
	
	
	

	
	Hoá chất quá hạn sử dụng
	
	
	

	
	…
	
	
	


Biểu 12. Xuất bán tôm thương phẩm

	Ngày tháng năm
	Mã số

ao 
	Khối lượng thu (kg)
	Ngày được phép thu bán (theo chỉ định nếu có sử dụng thuốc)
	Phương pháp thu hoạch
	Phương pháp vận chuyển
	Tên người/ cơ sở mua, địa chỉ
	Ghi chú
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